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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 
a) Công trình: 
- Tên dự án: Xây dựng cống, đường tràn, kè Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 

năm 2025. 
- Tên gói thầu: Xây dựng cống, đường tràn, kè Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 

năm 2025; 
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. 
- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn vay. 
- Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 8%. 
- Quyết định đầu tư: 
+ Quyết định số 2241/QĐ-CSĐN ngày 24/11/2025 của Tổng Giám đốc Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu dự án: Xây dựng cống, đường tràn, kè Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 
năm 2025; 

b) Địa điểm xây dựng  
- Vị trí: Tỉnh Đồng Nai. 
c) Thời hạn thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 
2. Quy mô gói thầu: 
Diện tích xây dựng: 5.327,5322 m². Chi tiết như sau: 

 Cống, đường tràn, kè Đội Hàng Gòn (nay là đội Ông Quế): 
* Đường tràn T1 tại vị trí Lô K2 và lô K3.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

158,3345m². 
- Bề rộng mặt đường tràn: B1= 3,5m; B2=5,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90. 

 Cống, đường tràn, kè Đội An Lộc: 
* Đường tràn T1 tại vị trí Lô 27, lô 29 và lô 63, lô 65.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

90,0673m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B1 = 3,4m, B2 = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18cm. 
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+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T2 tại vị trí Lô 164 và lô 174.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, dài 

16,0m, diện tích: 57,6m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 3,6m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 

 Cống, đường tràn, kè Đội An Viễng (nay là đội Long Thành): 
* Đường tràn T1 tại vị trí Lô 190.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, dài 

56,0m, diện tích: 168,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 3,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T2 tại vị trí Lô 148, lô 149 và lô 168, lô 169.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

227,4845m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 4,5m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18cm. 
+ Lớp Ni long chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T3 tại vị trí Lô 144 và lô 146.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, dài 

12,0m, diện tích: 60,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 5,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
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* Đường tràn T4 tại vị trí Lô 305 và lô 306.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, dài 

12,0m, diện tích: 40,80m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 3,40m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T5 tại vị trí Lô 145, lô 146 và lô 165, lô 166.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

119,3673m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 5,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18cm. 
+ Lớp Ni long chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 

 Cống, đường tràn, kè Đội Long Thành: 
* Đường tràn T1 tại vị trí Lô 165.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

12,0m, diện tích: 36,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 3,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T2 tại vị trí Lô 45, lô 46 và lô 55, lô 56.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện 

tích:181,7345m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18cm. 
+ Lớp Ni long chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T3 tại vị trí Lô 55 và lô 56.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

18,0m, diện tích: 72,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 4,0m.  
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- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết theo 
bản vẽ thi công. 

 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T4 tại vị trí Lô 56, lô 57 và lô 66, lô 67.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

173,7345m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết theo 

bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T5 tại vị trí Lô 67 và lô 68.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

12,0m, diện tích: 48,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 4,00m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T6 tại vị trí Lô 76, lô 77 và lô 86, lô 87.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

142,8673m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T7 tại vị trí Lô 202 và lô 203.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

15,0m, diện tích: 54,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 3,60m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
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* Đường tràn T8 tại vị trí Lô 164 và Lô 165.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

12m, diện tích: 48,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 4,00m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T9 tại vị trí Lô 148 và lô 158.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

110,4673m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B1 = 3,60m; B2 = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,2x0,3m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T10 tại vị trí Lô 72 và lô 73.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

114,8673m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B1 = 3,00m; B2 = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,2x0,3m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T11 tại vị trí Lô 72 và lô 73.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

24,0m, diện tích: 72,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 3,00m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,2x0,3m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
- Đào mương đất dẫn dòng chiều dài L=140,0m. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T12 tại vị trí Lô 72 và lô 73.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

12,0m, diện tích: 36,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 3,00m.  
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- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,2x0,3m, bố trí chi tiết 
theo bản vẽ thi công. 

- Xây kèo đá chẻ gia cố mái taluy đầu cống, chiều dài L=8,0. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T13 tại vị trí Lô 83.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

12,0m, diện tích: 36,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 3,00m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,2x0,3m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T14 tại vị trí Lô 83.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

12,0m, diện tích: 36,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 3,00m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,2x0,3m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T15 tại vị trí Lô 84 và lô 94.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

17,0m, diện tích: 61,2m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 3,60m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,2x0,3m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
- Xây kèo đá chẻ gia cố mái taluy, chiều dài L=6,0. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T16 tại vị trí Lô 95, Lô 96 và Lô 105, Lô 106.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

169,7345m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
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+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T17 tại vị trí Lô 106.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

24,0m, diện tích: 86,4m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 3,60m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,2x0,3m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
- Xây kèo đá chẻ gia cố mái taluy, chiều dài L=9,0. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T18 tại vị trí Lô 96.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

35,0m, diện tích: 140,42m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,2x0,3m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 

 Cống, đường tràn, kè Đội Thái Hiệp Thành (nay là đội Cẩm Đường): 
* Đường tràn T5 tại vị trí Lô 43 và Lô 73.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

14,0m, diện tích: 56,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
- Gia cố ta luy bằng kè đá chẻ, L=7m. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T6 tại vị trí Lô 495, lô 496 và lô 525, lô 526.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

329,7345m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 

+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
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+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T7 tại vị trí Lô 496, lô 497 và Lô 526, lô 527.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

209,7345m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  

+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 

+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T8 tại vị trí Lô 406 và Lô 436.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

14,0m, diện tích: 49,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 3,5m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 

 Cống, đường tràn, kè Đội Bình Lộc: 
* Đường tràn T1 tại vị trí Lô 100, lô 110 và lô 291, lô 301.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

141,0673m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 4,6m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T2 tại vị trí Lô 301 và Lô 302.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

56,0m, diện tích: 246,40m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 4,40m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
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 Cống, đường tràn, kè Đội Cẩm Mỹ: 
* Đường tràn T1 tại vị trí Lô 119, lô 120 và lô 122, lô 130.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

102,9492m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 3,4m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T2 tại vị trí Lô 143, Lô 144 và Lô 153, Lô 154.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

113,6345m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B1 = 3,40m, B2 = 4,50m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T3 tại vị trí Lô 158 và Lô 168.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

14,0m, diện tích: 56,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T4 tại vị trí Lô 180 và Lô 181.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

16,0m, diện tích: 57,6m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 3,50m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Cống hộp 100x100cm tại Lô 320.  
- Cống BTCT đúc sẵn 1000x1000, L=9,70m, chiều dài đốt cống L=1.2m. 
- Móng cống BT đá 1x2 M150. 
- Sân cống, chân khay BTCT đá 1x2 M250. 
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- Tường đầu, tường cánh BTCT đá 1x2 M250. 
- Đắp đất bù xói lở 
* Kè đá chẻ tại Lô 180.  
- Chiều dài: L= 75,0m. 
- Chân khay xây đá chẻ vữa XM M100 dày 40cm, cao 40cm. 
- Mái taluy xây đá chẻ vữa XM M100 dày 30cm, cao 80cm - 120cm. 

 Cống, đường tràn, kè Đội Cẩm Đường: 
* Đường tràn T1 tại vị trí Lô E10, E11 và Lô Đ10, lô Đ11.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

189,7345m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T2 tại vị trí Lô Đ12 và lô Đ13.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

12,0m, diện tích: 48,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
- Gia cố ta luy bằng kè đá chẻ, L=5m. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 

+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T3 tại vị trí Lô E12, E13 và Lô Đ12, lô Đ13.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

144,7745m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 3,6m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 

+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T4 tại vị trí Lô I10 và lô J10.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

14,0m, diện tích: 56,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn: B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
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- Gia cố ta luy bằng kè đá chẻ, L=5m. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 

+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T5 tại vị trí Lô I8 và lô I9.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

12,0m, diện tích: 43,2m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 3,6m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90. 
* Đường tràn T6 tại vị trí Lô H5, H6 và Lô G5, lô G6.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

125,7345m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T7 tại vị trí Lô D9 và lô D10.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

12,0m, diện tích: 48,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Kè đá chẻ tại Lô K7 và Lô J7.  
- Chiều dài: L= 25,0m. 
- Chân khay xây đá chẻ vữa XM M.100 dày 40cm, cao 40cm. 
- Mái taluy xây đá chẻ vữa XM M.100 dày 30cm, cao 70cm - 180,0cm. 
- Gia cố sân cống bằng bê tông đá 1x2 M250 dày 25cm. 

 Cống, đường tràn, kè Đội Ông Quế: 
* Đường tràn T1 tại vị trí Lô G16.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

12,0m, diện tích: 36,0m².  
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- Bề rộng mặt đường tràn : B = 3,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T2 tại vị trí Lô G16.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

10,0m, diện tích: 30,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 3,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T3 tại vị trí Lô Đ16.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

18,0m, diện tích: 72,0m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T4 tại vị trí Lô J1 và Lô J2.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

18,0m, diện tích: 64,80m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 3,6m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T5 tại vị trí Lô P4 và Lô P5.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

23,0m, diện tích: 115,00m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 5,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
- Xây đá chẻ gia cố mái taluy, chiều dài L=23,0m. 



101 
 

 

 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 

 Cống, đường tràn, kè Đội Túc Trưng (nay là đội Bình Lộc): 
* Đường tràn T1 tại vị trí Lô 226.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, chiều dài 

18,0m, diện tích: 72,0m.  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 4,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
- Xây đá chẻ gia cố mái taluy, chiều dài L=26,0m. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Đường tràn T2 tại vị trí Lô 72, lô 73C và lô 62, lô 63.  
- Làm mới đường tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 0,18m, diện tích: 

152,6873m².  
- Bề rộng mặt đường tràn : B = 5,0m.  
- Thiết kế gờ chặn bê tông đá 1x2 M250 kích thước 0,3x0,4m, bố trí chi tiết 

theo bản vẽ thi công. 
 Kết cấu mặt cắt ngang:  
+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18 cm. 
+ Lớp Ni lông chống mất nước bê tông. 
+ Nền đào hoặc đắp đất đất cấp 3 chọn lọc theo CĐTK, K=0,90 
* Cống hộp 1200x1200mm tại vị trí Lô 132 và Lô 142.  
- Cống BTCT đúc sẵn 1200x1200, L=8,5m, chiều dài đốt cống L=1.2m. 
- Móng cống BT đá 1x2 M150. 
- Sân cống, chân khay BTCT đá 1x2 M250. 
- Tường đầu, tường cánh BTCT đá 1x2 M250. 
- Đắp đất bù xói lở 
* Kè đá chẻ K2 tại Lô 121 (L= 11,0m) 

- Chân khay xây đá chẻ vữa XM M100 dày 40cm, cao 40cm. 

- Mái taluy xây đá chẻ vữa XM M100 dày 30cm, cao 80cm. 
* Kè đá chẻ K3 tại Lô 153 (L= 6,0m): 

- Chân khay xây đá chẻ vữa XM M100 dày 40cm, cao 40cm. 

- Mái taluy xây đá chẻ vữa XM M100 dày 30cm, cao 80cm. 
3. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày. 
4. Thời gian thực hiện dự án: từ quý IV/2025 đến quý I/2026. 
5. Dự phòng phí: dự phòng phí cho gói thầu là 134.072.599 đồng (nhà thầu phải 

thực hiện chào giá chi phí dự phòng theo giá trị này). Trường hợp nhà thầu không chào 
chi phí dự phòng với trí 134.072.599 đồng thì được hiểu là nhà thầu đã phân bổ vào 
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các hạng mục khác. Tổ chuyên gia sẽ yêu cầu nhà thầu chào lại giá để đảm bảo giá trị 
dự phòng phí không thay đổi theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Yêu cầu biểu tiến độ thực hiện từ khi khởi công đến khi hoàn thành các hạng 
mục được thể hiện tối đa theo Tuần. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 
- Quy trình khảo sát thiết kế 22TCN 263-2000. 
- TCN 266-2000: Cầu và cống - Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

- TCXD 7957-2008 : Thoát nước mưa.  

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9398-2012: Công tác trắc địa trong xây dựng 
công trình - Yêu cầu chung. 

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-05. 
- Quy trình thiết kế áo đường cứng 22TCN 223 – 95. 

- TCVN 7957:2008 thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - tiêu chuẩn 
thiết kế. 

- TCVN 4253 : 2012 công trình thủy lợi – nền các công trình thủy công – yêu 
cầu thiết kế. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9398-2012: Công tác trắc địa trong xây dựng 
công trình - Yêu cầu chung. 

- TCVN 9152:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công 
trình thủy lợi. 

- QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT - Các quy định chủ yếu về thiết kế công 
trình Thủy lợi. 

- TCVN 4118:2012 về Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết 
kế. 

- TCVN 8304 : 2009 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi. 
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2012: Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép 

– Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN 8305 : 2009 Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi 

công và nghiệm thu. 

- TCVN 9845:2013 về Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ. 
- TCVN 9361:2012 về công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 8297:2018 về Công trình thủy lợi - Đập đất đầm nén - Thi công và 
nghiệm thu. 

- TCVN 9166 : 2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện 
pháp đầm nén nhẹ. 

- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu kết cấu Bê tông và Bê Tông cốt 
thép toàn khối TCVN 4453 – 95. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055 – 2012: Công trình xây dựng - Tổ chức thi 
công. 
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- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447 – 2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm 
thu. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8857 – 2011: Yêu cầu thi công và nghiệm thu 
lớp móng đường cấp phối thiên nhiên trong kết cấu áo đường ôtô. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9436 – 2012: Nền đường ô tô – thi công và 
nghiệm thu. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
a. Yêu cầu chung:  

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện 
hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự 
chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán 
bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất 
cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và 
trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải: 

* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. 
Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho 
người lao động. 

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và 
ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu 
vực lân cận. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 
vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày 
khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 
nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu 
phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào 
thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời 
hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có 
kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ 
của Nhà thầu theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong 
thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu 
mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực 
hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó 
làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết 
người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 
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- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch 
sẽ. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 
yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công: 
Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các 

vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám 
sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình 
sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, 
bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi 
công trường. 

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới 
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ 
chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất 
và phải được tổ chức thiết kế, Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào 
công trường. 

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu 
chịu. 

 Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi 
hỏi bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám sát thi công và Chủ đầu tư trong những 
trường hợp sau: 

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

3. Các yêu cầu về vật tư chính đối với gói thầu:  
*Lưu ý: Dưới đây là bảng vật tư chính. Qui cách, chủng loại các loại vật liệu 

nào không có trong bảng này yêu cầu xem bản vẽ thiết kế. 
Nhà thầu phải ghi đầy đủ tiêu chuẩn và các thông số kỹ thuật chính, nơi sản 

xuất, cung cấp các loại vật tư, thiết bị chính trong bảng sau: 

STT 
TÊN VẬT TƯ, VẬT 

LIỆU 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

1 Cát các loại  
Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

2 Xi măng các loại  
Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

3 Đá các loại  
Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

4 Đất nền 
Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

5 Cống hộp đơn 
Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn hiện hành 
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4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
Thuyết minh biện pháp thi công trình tự thi công do nhà thầu lập phải đảm bảo 

khoa học, hợp lý (không được viện dẫn biện pháp thi công từ hạng mục công việc này 
để thực hiện biện pháp thi công cho hạng mục khác) đúng tổng tiến độ đã cam kết với 
chủ đầu tư. 

Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng công trình, trong quá trình thi công nhà 
thầu phải bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật giám sát và hướng dẫn kỹ 
thuật thi công đúng theo yêu cầu thiết kế và quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành. 

Những bộ phận công trình ngầm, khuất đều phải có biên bản nghiệm thu, được 
kỹ thuật chủ đầu tư xác nhận về chất lượng mới được chuyển sang phần việc tiếp theo. 
Quá trình thi công hai bên phải lấy mẫu thử (mẫu thử phải được cơ quan có tư cách 
pháp nhân thử mẫu). 

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
- Nhà thầu phải có biện pháp thực hiện phòng, chống cháy nổ cho công trình 

trong suốt quá trình thi công. Thực hiện đầy đủ theo các tiêu chuẩn sau:  

Số hiệu tiêu chuẩn Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

TCVN 5760: 1993 Hệ thống chữa cháy- Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt 
và sử dụng 

TCVN 2622: 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình- yêu cầu 
thiết kế 

TCVN 3254: 1989 An toàn cháy- Yêu cầu chung 

TCVN 5738: 1993 Hệ thống báo cháy- Yêu cầu kỹ thuật 

- Mọi sự cố xảy ra do không đảm bảo yêu cầu phòng chống chống cháy nổ nhà 
thầu phải chịu trách nhiệm. Trường hợp có sự cố nhà thầu phải báo cáo kịp thời và 
phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và khắc 
phục hậu quả, các chi phí phát sinh do việc xảy ra các sự cố do nhà thầu chịu. 

* Hồ sơ thể hiện đầy đủ, chi tiết các nội dung yêu cầu, tuân theo các quy định 
chung hiện hành và phù hợp với thực tế công trình xây dựng thì được xem là đạt yêu 
cầu. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 
a) Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi 

trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao 
gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với 
những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, 
thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định. 

b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che 
chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

c) Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát 
việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ 
quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không 
tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước 
về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện 
đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 
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d) Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi 
công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại 
do lỗi của mình gây ra. 

7. Yêu cầu về an toàn lao động: 
- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động. Cán bộ 

công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động. 
- Đối với các công việc thi công trên cao phải có bảo hiểm an toàn lao động, phải 

có giàn giáo an toàn lao động. 

- Nhà thầu phải xây dựng, tổ chức biện pháp, dây chuyền thi công phù hợp, đảm 
bảo công tác phòng, chống dịch; vệ sinh công trường sau mỗi ca làm việc; vệ sinh bề 
mặt máy móc, thiết bị có tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng (tẩy rửa, khử khuẩn 
v.v.). 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
a) Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình. Các biểu đồ huy động nhân 
lực, vật liệu, thiết bị phải đầy đủ và phù hợp với tiến độ tổng công trình. 

b) Về bố trí các cán bộ chủ chốt: có bố trí Chỉ huy trưởng công trình, giám sát thi 
công và cán bộ phụ trách thanh toán, quyết toán công trình. 

c) Yêu cầu về huy động thiết bị: nội dung đánh giá ở chỉ tiêu này bao gồm đánh 
giá về mức độ đáp ứng chủng loại, số lượng thiết bị quy định và mức độ hợp lý của 
việc bố trí thiết bị để thi công công trình. Nhà thầu nghiên cứu phương án thi công, 
tiến độ thi công, quy định về thiết bị theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu để bố trí loại và 
số lượng thi công công trình phù hợp. 

Ngoài việc bố trí thiết bị thi công (của nhà thầu) theo quy định của hồ sơ mời 
thầu, nhà thầu cần bố trí thêm các thiết bị khác để thi công công trình (các thiết bị này 
nhà thầu có thể đi thuê, nhưng phải có hợp đồng thuê đảm bảo cung cấp theo tiến độ 
công trình). 

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 
9.1. Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý 

mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. 
9.2. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản 

lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ 
thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, 
trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công 
tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu. 

9.3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau: 

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các 
thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; 

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị 
được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các 
biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; 

c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi 
công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành 
hạng mục công trình, công trình xây dựng; 
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d) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp 
đồng. 

9.4. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và 
quy định của pháp luật có liên quan, 

9.5. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản 
xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định 
tại Điều 12 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và quy định của hợp đồng xây 
dựng. 

9.6. Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây 
dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo 
quy định của hợp đồng xây dựng. 

9.7. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết 
kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa 
thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. 
Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của 
hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được 
lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường. 

9.8. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi 
công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong 
trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu. 

9.9. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi 
công xây dựng (nếu có). 

9.10. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí 
nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề 
nghị nghiệm thu. 

9.11. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 

9.12. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 
9.13. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, 

nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu 
hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

9.14. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và 
vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu 
cầu đột xuất của chủ đầu tư. 

9.15. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản 
khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, 
trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác. 

10. Yêu cầu về bảo hành: 
a) Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng, thời hạn bảo hành được tính từ ngày 

ký biên bản nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng. 
b) Mức bảo hành công trình: 5% giá trị hợp đồng. 

c) Khi chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình kiểm tra tình 
trạng công trình xây dựng, phát hiện hư hỏng thì nhà thầu thi công xây dựng công 
trình tổ chức khắc phục ngay sau khi có yêu cầu và phải chịu mọi phí tổn khắc phục. 

d) Nhà thầu thi công xây dựng công trình chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công 
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trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành 
công việc bảo hành. 

e) Nhà thầu phải có đề xuất thời gian khắc phục (chậm nhất trong vòng 1 tuần 
kể từ ngày Chủ đầu tư có yêu cầu sửa chữa) và giải pháp kỹ thuật sửa chữa những hư 
hỏng của công trình đảm bảo không ảnh hưởng đến sự hoạt động của công trình. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: bản vẽ thiết kế được phê 
duyệt 

 

 


